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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
CƠ SỞ GIÁO DỤC

GHI 

CHÚ

1 011338177 Nguyễn Thị Khánh Ly 27/08/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

2 011223360 Vương Ngọc Linh 19/12/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

3 011338618 Nguyễn Thị Trang 24/10/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

4 011515396 Nguyễn Thị Thế Lữ 28/09/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

5 011223344 Nguyễn Thị Vân Anh 01/10/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

6 011483211 Nguyễn Thị Mai 30/11/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

7 011528029 Đặng Thị Vân 07/08/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

8 011256094 Ngô Hồng Kỳ 09/10/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

9 011244398 Nguyễn Thị Hoa 02/05/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

10 011528027 Đào Thị Thu 31/07/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

11 011223365 Nguyễn Thị Hồng Ngát 21/10/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

12 011244403 Hoàng Quốc Khánh 01/09/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

13 011244416 Nguyễn Thị Thanh 21/11/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

14 011483229 Nguyễn Thị Thắm 20/07/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

15 011223370 Nguyễn Thị Phương 23/07/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

16 011524923 Nguyễn Thị Hạnh 01/03/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

17 011223343 Nguyễn Thị Kiều Anh 19/10/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

18 011338607 Đỗ Thúy Ngọc 19/08/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

19 011513882 Nguyễn Duy Anh 11/12/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

20 011244406 Vương Thị Hương Linh 08/11/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

21 011315624 Trần Thị Thu Huyền 02/10/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

22 011528024 Phạm Thị Bích Ngọc 20/07/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

23 011338185 Nguyễn Thị Hiền Phương 13/07/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

24 011223346 Nguyễn Huệ Chi 22/03/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

25 011338668 Lê Văn Đạt 18/07/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

26 011338596 Nguyễn Ngọc Linh 08/08/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

27 011244414 Nguyễn Minh Quang 22/08/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

28 011223476 Nguyễn Gia Linh 10/08/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

29 011528218 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 05/02/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

30 011244321 Chu Thị Hường 12/01/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

31 011528031 Nguyễn Thị Yến 21/07/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

32 011649078 Nguyễn Thanh Tuyết 27/03/2005 Nữ Trường THCS Tiên Dược

33 011223358 Nguyễn Mai Khánh Linh 24/03/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

34 011223372 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh 28/09/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

35 011338162 Nguyễn Thị Lan Anh 08/07/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

36 011223356 Đỗ Bảo Lâm 10/09/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

37 011338163 Nguyễn Thị Phương Anh 27/10/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

38 011223369 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/11/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

39 011338621 Nguyễn Duy Cường 08/06/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

40 011223449 Vũ Hương Giang 25/12/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

41 011244310 Trần Thị Vân Anh 24/08/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

42 011259854 Nguyễn Đức Kiên 06/08/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

43 011528219 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 09/01/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

44 011315570 Trần Minh Anh 05/06/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

45 011482323 Lã Thuỳ Dương 01/01/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2020


